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 DỰ THẢO SỐ 2

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 11/2022/TT-BYT

 ngày 01 tháng 11 năm 2022 quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, 
cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y

 và giám định viên pháp y tâm thần

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư quy định tiêu 

chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định 
viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần.

Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2022/TT-BYT 
ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Bộ Y tế Thông tư quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, 
thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y 
và giám định viên pháp y tâm thần.

1. Sửa đổi bổ sung Điều 2 như sau:
“Điều 2: Thông tư này áp dụng đối với công chức, viên chức, sĩ quan 

quân đội, sĩ quan công an nhân dân, các tổ chức cơ quan và đơn vị sự 
nghiệp công lập cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định pháp y, pháp 
y tâm thần”.

2. Sửa đổi bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 Điều 5 như sau:
“1. Thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên ở cấp Trung ương
a) Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đề nghị bổ nhiệm, cấp thẻ
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại 

Điều 3 của Thông tư này đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, cấp thẻ giám 
định viên pháp y thuộc Bộ mình.
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Viện Pháp y Quốc gia, Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Viện Pháp y 
tâm thần Trung ương Biên Hoà, các Trung tâm pháp y tâm thần khu vực trực 
thuộc Bộ Y tế lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 của Thông tư 
này đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên pháp y, giám 
định viên pháp y tâm thần.

Cơ quan, đơn vị đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định 
viên pháp y tâm thần hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm và cấp 
thẻ giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần theo quy định tại 
Điều 4 Thông tư này, gửi đến Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý 
Khám, chữa bệnh).

b) Trách nhiệm của Bộ Y tế
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế chủ trì, 

phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế 
rà soát hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên pháp y, giám định viên 
pháp y tâm thần.

 Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng Bộ Y tế 
xem xét quyết định bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên pháp y, giám định viên 
pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đủ điều kiện 
thì Bộ Y tế thông báo cho cơ quan, đơn vị đề nghị bổ nhiệm bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.”

3. Sửa đổi bổ sung điểm a khoản 3 Điều 6 như sau:
“3. Thủ tục miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định 

viên pháp y tâm thần.
a) Tại cấp Trung ương

 Cơ quan, đơn vị đề nghị miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên pháp y, 
giám định viên pháp y tâm thần lập hồ sơ đề nghị miễn nhiệm theo quy định tại 
khoản 1 Điều này, gửi đến Bộ Y tế (qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Vụ Tổ 
chức cán bộ). 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế chủ trì, 
phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế rà 
soát hồ sơ đề nghị miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên pháp y, giám định 
viên pháp y tâm thần.

 Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng Bộ Y tế 
xem xét quyết định miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên pháp y, giám định 
viên pháp y tâm thần và cập nhật, điều chỉnh danh sách giám định viên trên 
Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để cập nhật, 
điều chỉnh danh sách chung về giám định viên tư pháp. Trường hợp không 
miễn nhiệm thì Bộ Y tế thông báo cho cơ quan đề nghị bằng văn bản và nêu 
rõ lý do.”
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4. Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 8 như sau:
“2. Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm 
giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần hết hiệu lực kể từ 
ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, 
vướng mắc, cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (qua Cục Quản lý 
Khám, chữa bệnh) để hướng dẫn, giải quyết.

Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng     năm 2024
1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế có trách nhiệm làm đầu mối tổ 

chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
2. Các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế; các 

cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan đến quản lý và triển khai 
hoạt động giám định pháp y, pháp y tâm thần chịu trách nhiệm thi hành Thông 
tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của 
Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Quốc hội, 
Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Ủy ban xã hội của Quốc hội; Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế, Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Công báo CP; Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-04-2007-tt-byt-huong-dan-tieu-chuan-dieu-kien-trinh-tu-thu-tuc-bo-nhiem-mien-nhiem-giam-dinh-vien-phap-y-giam-dinh-vien-phap-y-tam-than-16943.aspx
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